
                                          SPECIFICATION                                                     THERMOSTAT VALVE 
                                                 THÔNG SỐ KỸ THUẬT                   VAN ĐIỀU CHỈNH NHIỆT ĐỘ  
 

Item number: TBV01408B/TBN01001B 
Mã sản phẩm 

F eatures  
Đặc điểm 

Modern styling 
Thiết kế hiện đại sang trọng  
Easy for using 

  Dễ dàng và tiện dụng khi sử dụng 
Durable finishes 
Lớp mạ bền vững với thời gian 

 
 
 

S pecifications  
Thông số kỹ thuật 

    Minimum pressure/ Áp suất tối thiểu : 0.05 MPa (Flow pressure/ Áp suất động)  
    Maximum pressure/ Áp suất tối đa : 1.0   MPa (Static pressure/ Áp suất tĩnh) 
    Material/ Vật liệu : Brass/ Hợp kim Đồng  
  Chế độ nước/ Mode : Hot & Cold/ Nóng & Lạnh 

 
 
 
 
 
                                                                                                                   P arts description 

 Danh mục phụ kiện 
                                                                                                                                                                                    Thermostat valve/                    TBV01408B 

Van điều chỉnh nhiệt độ 
Concealed box/ Hộp âm tường    TBN01001B 

 

 
 
 
                                                                    C olors 

Màu sắc  
                                                                                                                                                                             Mã màu #BFG:  Brushed French Gold/ 
                                                                                                                                                                                              Mạ vàng Pháp mờ  
                                                                                                                                                                             Mã màu #PFG:  Polished French Gold/  
                                                                                                                                                                                                     Mạ vàng Pháp bóng  
                                                                                                                                                                             Mã màu #BN:   Brushed Nickel/  
                                                                                                                                                                                                     Mạ Niken mờ  
                                                                                                                                                                             Mã màu #BBR: Brushed Bronzel/ 
                                                                                                                                                                                                     Mạ Đồng mờ  
 
                                                                           
                                                                                                                                              (Hình ảnh chi tiết mã màu xem trên website https://vn.toto.com) 
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Bản quyền thuộc công ty TOTO. Thông số kỹ thuật và kích thước có thể được thay đổi mà không báo trước 
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TBV01408B/TBN01001B 

Dimension in ( ) is for reference dimension 
Kích thước trong ( ) là kích thước tham khảo 

 

TBV01408B

TBN01001B

G1/2

G1/2

G1/2

12
2

80±13

97±13

72
Ø135


